                     DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN 

                    GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH TÂY NINH

             (Ban hành kèm theo Quyết định số ………/QĐ-UBND ngày .…. tháng …. năm 2019
                của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh)
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	I
	Cấp tỉnh

	1
	Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý
	Trợ giúp pháp lý
	03 ngày làm việc 

	03 ngày làm việc

	Tại trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (Số 82 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.)
	Không
	- Điều 25 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.
	
	2

	2
	Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý
	Trợ giúp pháp lý
	Ngay sau khi nhận 
đủ hồ sơ theo quy định
	Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Tại trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (Số 82 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.)
	Không
	- Điều 25 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. 
	
	2

	3
	Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
	Phổ biến, giáo dục pháp luật.
	05 ngày làm việc
	05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
	Không
	- Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.
- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
	
	2

	4
	Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh


	Phổ biến, giáo dục pháp luật.
	05 ngày làm việc
	05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
	Không
	- Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
	
	2

	II
	CẤP HUYỆN

	1
	Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện
	Phổ biến, giáo dục pháp luật.
	05 ngày làm việc
	05 ngày làm việc
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.
	Không
	- Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
	
	2

	2
	Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện


	Phổ biến, giáo dục pháp luật.
	05 ngày làm việc
	05 ngày làm việc
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.
	Không
	- Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
	
	2

	III
	CẤP XÃ

	1
	Thủ tục công nhận hòa giải viên
	Phổ biến, giáo dục pháp luật.
	5 ngày làm việc
	5 ngày làm việc
	 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	- Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.

- Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở.

- Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 hướng dẫn phối hợp một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.
	
	2

	2
	Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải


	Phổ biến, giáo dục pháp luật.
	5 ngày làm việc
	5 ngày làm việc
	 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	- Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.

- Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở.

- Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 hướng dẫn phối hợp một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.
	
	2

	3
	Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã


	Phổ biến, giáo dục pháp luật.
	05 ngày làm việc
	05 ngày làm việc
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	- Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

- Nghị định số 28/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
	
	2

	4
	Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật cấp xã


	Phổ biến, giáo dục pháp luật.
	03 ngày làm việc
	05 ngày làm việc
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	- Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

- Nghị định số 28/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
	
	2


2

